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1. Những vấn đề phát sinh từ thực tiễn  
Tại Việt Nam trong vòng hai thập kỷ qua, các khu 

di sản thế giới trở thành những nguồn lực quan trọng 
đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế, xã hội 
thông qua thúc đẩy tăng trưởng du lịch bền vững và 
phát triển các chuỗi giá trị, sự đa dạng của sinh kế 
và kinh tế địa phương. Các khu di sản thế giới hầu 
hết đều tạo ra sự biến đổi ấn tượng của bản đồ du 
lịch Việt Nam, như: Khu Phố cổ Hội An, Quần thể 
danh thắng Tràng An, Vườn quốc gia Phong Nha - 
Kẻ Bàng, Vịnh Hạ Long, Quần thể di tích Cố đô 
Huế… đều trở thành những điểm đến du lịch trọng 
điểm, thu hút hàng triệu lượt khách mỗi năm. Việc 
công nhận các khu di sản thế giới cũng thúc đẩy sự 
phát triển các ngành nghề thủ công truyền thống, sản 
phẩm và các dịch vụ vùng di sản. Các khu di sản thế 
giới cũng góp phần thúc đẩy giáo dục, nghiên cứu 
khoa học, bảo vệ môi trường và phục hồi sinh thái, 

nâng cao nhận thức về giá trị di sản và góp phần bảo 
tồn bản sắc văn hóa của cộng đồng.  

Bên cạnh những thành tựu đó, thực tiễn tại các 
khu di sản thế giới ở Việt Nam kể từ những năm đầu 
TK XXI đến nay cũng phát sinh nhiều vấn đề mới 
trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội mạnh mẽ. 
Những áp lực mới từ sự thương mại hóa quá mức, 
du lịch đại trà, thiếu cơ chế bảo đảm sự tham gia thực 
chất và bảo đảm chia sẻ lợi ích hài hòa giữa cộng 
đồng và các bên liên quan đã và đang tạo ra những 
tác động tiêu cực tới quyền văn hóa của cộng đồng 
địa phương.  

Thứ nhất, các khu di sản thế giới ở Việt Nam 
thường gắn liền với các cộng đồng dân cư sinh sống 
ngay bên trong vùng lõi của khu di sản - thường phải 
đối mặt với những thách thức gia tăng giữa bảo tồn 
và phát triển. Việc tập trung bảo vệ các giá trị nổi bật 
toàn cầu với cách tiếp cận nhấn mạnh tính nguyên 
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gốc của các thành tố vật thể và tầm quan trọng của 
di sản vì lợi ích chung của nhân loại đôi khi dẫn tới 
quyết định phải di dời cư dân ra khỏi vùng lõi của 
khu di sản. Mặt khác, cùng với sự phát triển về kinh 
tế và gia tăng về dân số, xuất hiện các nhu cầu ngày 
càng gia tăng của cư dân địa phương từ việc sử dụng, 
cải tạo không gian sống cho tới việc thực hành 
những tập quán, truyền thống văn hóa hoặc khôi 
phục hoạt động lễ hội và nhu cầu tiếp cận với các 
thành tố và không gian của khu di sản. Mối quan hệ 
giữa người dân địa phương với di sản thường được 
nhắc tới với trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ, nhưng 
lại tương đối mơ hồ khi xác định các nội dung về 
quyền, trong đó có quyền văn hóa.  

Thứ hai, trong khi điều kiện tham gia của các cá 
nhân và cộng đồng địa phương vào các quá trình và 
hoạt động của khu di sản còn hạn chế, thì các bên 
liên quan khác ngày càng tham gia nhiều hơn và có 
ảnh hưởng đáng kể đối với quá trình xác định giá 
trị, đề cử và hoạt động quản lý vận hành các khu di 
sản. Cộng đồng địa phương thường được coi là đối 
tượng quản lý, nhưng ít được chú ý tới vai trò chủ 
thể văn hóa, vốn có ý nghĩa quan trọng trong việc 
kế thừa, duy trì các giá trị cũng như góp phần bảo 
vệ tính xác thực của di sản. Vấn đề này xuất hiện 
phổ biến hơn ở các khu di sản thiên nhiên, nơi mà 
các giá trị nổi bật toàn cầu để xác lập tầm vóc quốc 
tế của khu di sản thường chỉ bao gồm các tiêu chí 
về giá trị thiên nhiên. 

Thứ ba, nhận thức chung về vai trò của cộng 
đồng với tư cách là chủ thể văn hóa và các quyền 
văn hóa của họ còn chưa cụ thể, rõ ràng, mặc dù 
quyền văn hóa đã được quy định và bảo vệ trong 
Hiến pháp, cũng như cụ thể hóa trong nhiều văn bản 
pháp lý. Điều này dẫn tới rủi ro của một số đề xuất 
di dời của cộng đồng cư dân sở tại ra ngoài vùng di 
sản sau khi được công nhận do áp lực du lịch hoặc 
nhu cầu phát triển hạ tầng, tiềm ẩn nguy cơ ảnh 
hưởng tới tính xác thực của di sản, nếu không được 
đánh giá và nhận diện đầy đủ, đặc biệt là ở các khu 
di sản thiên nhiên thế giới, nơi mà các giá trị văn hóa 
bản địa, tri thức địa phương thường ít được chú ý tới 
trong quá trình xác định các giá trị nổi bật toàn cầu 
về thiên nhiên.  

2. Khung Chính sách của UNESCO 
Công ước UNESCO về Bảo vệ Di sản Văn hóa 

và Thiên nhiên Thế giới ra đời năm 1972 (Công 
ước Di sản Thế giới) tập trung vào việc cứu nguy 

và bảo vệ những di sản văn hóa và thiên nhiên thế 
giới có giá trị nổi bật toàn cầu, có ý nghĩa đặc biệt 
đối với toàn nhân loại. Mặc dù quyền văn hóa và 
cách tiếp cận quyền nói chung ban đầu chưa được 
chú trọng, cộng đồng quốc tế đã nhanh chóng nhận 
ra khoảng trống này và ngày càng quan tâm hơn. 
Điều 5 Công ước Di sản Thế giới quy định: “Các 
quốc gia thành viên sẽ nỗ lực hết sức và phù hợp 
với điều kiện của từng quốc gia, trong việc: Thông 
qua một chính sách chung nhằm trao cho di sản 
văn hóa và thiên nhiên một chức năng trong đời 
sống cộng đồng, và tích hợp việc bảo vệ di sản đó 
vào các chương trình quy hoạch phát triển tổng 
thể” (1). Điều này nhấn mạnh vai trò của cộng 
đồng trong việc bảo vệ di sản, khuyến khích các 
quốc gia bảo vệ di sản văn hóa theo cách tôn trọng 
các thực hành truyền thống và giá trị của cộng 
đồng; và thừa nhận rằng cộng đồng là những “chủ 
thể sống” của di sản, không chỉ là những người 
đứng ngoài quan sát. 

Các điều chỉnh và yêu cầu được cập nhật trong 
Hướng dẫn thực hiện Công ước Di sản Thế giới, 
cập nhật gần đây nhất năm 2024, bao gồm các 
Đoạn 40 về sự tham gia của cộng đồng trong việc 
quản lý và giám sát các khu di sản. Đoạn 111 yêu 
cầu thừa nhận tầm quan trọng của các giá trị văn 
hóa gắn kết mà cộng đồng gắn bó với các địa điểm 
di sản và tôn trọng nguyên tắc đồng thuận, tự 
nguyện, tham vấn trước và cung cấp đầy đủ thông 
tin của các cộng đồng địa phương. Đoạn 123 và 
Đoạn 124 quy định về yêu cầu xem xét quan điểm 
của các cộng đồng bản địa trong quá trình đề cử và 
quản lý các di sản (2). Đây là các căn cứ pháp lý 
trong Hướng dẫn thực hiện công ước nhằm bảo 
đảm việc cân bằng giữa các mục tiêu bảo tồn giá 
trị nổi bật toàn cầu với các giá trị văn hóa bản địa, 
quá trình triển khai và hệ thống quản lý các khu di 
sản thế giới cần có tính bao trùm, tôn trọng các hệ 
thống và tri thức của cộng đồng địa phương, hỗ trợ 
không chỉ cho việc bảo vệ các di tích và kiến trúc 
mà còn cần phải bảo tồn các giá trị di sản văn hóa 
phi vật thể và di sản sống. 

Chính sách về việc lồng ghép quan điểm phát 
triển bền vững vào các quy trình của Công ước Di 
sản Thế giới (UNESCO, 2015) (3) cũng nêu rõ yêu 
cầu về việc lồng ghép việc bảo đảm quyền con 
người, bao gồm quyền văn hóa vào quá trình quản 
lý di sản, kêu gọi các quốc gia thành viên xây dựng 
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các chính sách và cơ 
chế bảo đảm chia sẻ 
lợi ích công bằng 
giữa các bên liên 
quan với cộng đồng 
địa phương và người 
bản địa, loại bỏ các 
quy định phân biệt 
đối xử hoặc hạn chế 
tiếp cận di sản của 
cộng đồng, và hỗ trợ 
cho các sáng kiến 
thực hành và trao 
truyền các giá trị văn 
hóa, di sản giữa các 
thế hệ trong cộng 
đồng. Chính sách này xác định rằng mục tiêu phát 
triển bền vững cần dựa trên ba nguyên tắc bao trùm 
và bốn nhóm yếu tố cơ bản, đó là: nguyên tắc bao 
trùm về quyền con người cơ bản, bao gồm các quyền 
về văn hóa; nguyên tắc bình đẳng; và tính bền vững 
trong dài hạn. Bốn nhóm yếu tố cơ bản về bền vững 
môi trường, phát triển xã hội cho mọi người, tăng 
trưởng kinh tế bao trùm - mọi người cùng được 
hưởng lợi ích kinh tế từ di sản; và đóng góp vào hòa 
bình và an ninh. Từ khóa “cộng đồng” xuất hiện 40 
lần trong Chính sách này với những quy định và 
hướng dẫn chi tiết về các chính sách và biện pháp 
nhằm bảo đảm sự tham gia tích cực và có ý nghĩa 
của họ tại các khu di sản thế giới. 

Cụ thể, chính sách này nhấn mạnh tầm quan 
trọng của cộng đồng trong phát triển bền vững: 
“Các khu di sản thế giới có tiềm năng nâng cao chất 
lượng cuộc sống và phúc lợi của tất cả các bên liên 
quan, đặc biệt là các cộng đồng địa phương, thông 
qua việc bảo tồn và sử dụng bền vững di sản văn 
hóa và thiên nhiên của họ” (Đoạn 19). Chính sách 
cũng khẳng định sự tham gia của cộng đồng phải 
là sự tham gia tích cực, có ý nghĩa: “Phát triển bền 
vững đòi hỏi sự tham gia tích cực, tự do và có ý 
nghĩa của các cộng đồng, với sự chú ý đặc biệt đến 
các nhóm dễ bị tổn thương và người dân bản địa” 
(Đoạn 20). Đồng thời, chính sách cũng kêu gọi việc 
bảo đảm tiếp cận công bằng, nhất là giữa cộng đồng 
địa phương và các đối tượng khác: “Cần bảo đảm 
việc tiếp cận công bằng các lợi ích và giảm thiểu 
mọi tác động tiêu cực đối với các cộng đồng địa 
phương” (Đoạn 21); cũng như tôn trọng các tri thức 

và thực hành văn hóa 
truyền thống, bởi 
điều này trực tiếp góp 
phần vào việc bảo vệ 
tính chân xác và các 
giá trị cốt lõi của di 
sản: “Các hệ thống tri 
thức truyền thống và 
thực hành văn hóa 
địa phương cần được 
tôn trọng và lồng 
ghép vào các chiến 
lược bảo tồn di sản” 
(Đoạn 23). 

Gần đây, quy định 
về Báo cáo định kỳ 

thực hiện Công ước Di sản Thế giới, chu kỳ 3 
(2018-2024) do Ủy ban Di sản Thế giới ban hành 
cũng đã thay đổi căn bản về Mẫu bảng hỏi với yêu 
cầu báo cáo đối với các khu di sản thế giới. Những 
thay đổi chính bao gồm việc đánh giá về tác động, 
đóng góp của di sản thế giới đối với phát triển bền 
vững, bao gồm các phương diện xã hội và văn hóa; 
việc nhấn mạnh vào sự tham gia và vai trò của cộng 
đồng với yêu cầu mô tả chi tiết sự tham gia của 
cộng đồng địa phương trong việc quản lý và bảo vệ 
các di sản thế giới; cùng với các chỉ số giám sát mới 
đánh giá việc thực hiện Công ước Di sản Thế giới, 
bao gồm các khía cạnh liên quan tới quyền văn hóa 
và sự tham gia của cộng đồng. Cụ thể là các yêu 
cầu tại Phần II của Bộ câu hỏi trong mẫu báo cáo 
định kỳ: Mục II.5 về sự tham gia của cộng đồng địa 
phương trong quá trình ra quyết định, các phương 
thức quản lý truyền thống của cộng đồng, việc chia 
sẻ lợi ích từ di sản với cộng đồng địa phương. Mục 
II.6 yêu cầu báo cáo về mức độ hiểu biết, nhận thức 
và sự tham gia của cộng đồng địa phương trong 
việc bảo tồn di sản. 

Bảo đảm sự tham gia của cộng đồng với cách 
tiếp cận tôn trọng và thúc đẩy quyền văn hóa cũng 
trở thành trọng tâm nổi bật được nhấn mạnh xuyên 
suốt trong các văn kiện quan trọng gần đây tại các 
kỳ họp có sự tham gia của hàng trăm quốc gia 
thành viên UNESCO. Tuyên bố Hội nghị Toàn cầu 
về Văn hóa Mondiacult 2022 tại Mexico đưa ra 5 
điểm kêu gọi hành động: Khẳng định quyền văn 
hóa là một quyền riêng trong các quyền cơ bản của 
con người, tái khẳng định quyền của tất cả mọi 
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người trong việc tiếp cận, tham gia và đóng góp 
vào đời sống văn hóa, kêu gọi các Chính phủ tăng 
cường cơ sở pháp lý bảo đảm quyền văn hóa, 
khẳng định quyền văn hóa là yếu tố then chốt để 
đạt được phát triển bền vững, và kêu gọi hợp tác 
quốc tế và tăng cường đối thoại để bảo đảm và thúc 
đẩy quyền văn hóa (4).  

Tiếp nối sự kiện này, UNESCO chủ trì Hội nghị 
Di sản văn hóa TK XXI tại Naples, Italy 9-2023 với 
sự tham gia của hơn 190 quốc gia thành viên, ra Kêu 
gọi hành động UNESCO - Tinh thần Naples 
(UNESCO Call for Action - The Spirit of Naples) 
với Chính sách kết hợp chặt chẽ giữa bảo tồn di sản 
vật thể gắn liền với bảo tồn di sản văn hóa phi vật 
thể và thúc đẩy quyền tiếp cận, tham gia văn hóa của 
tất cả mọi người tại các di sản thế giới; tôn trọng 
quyền văn hóa và sự gắn kết chặt chẽ giữa cộng đồng 
địa phương với các di sản, kể cả các di sản văn hóa 
và thiên nhiên; yêu cầu bảo đảm phúc lợi và sinh kế 
bền vững của các cộng đồng địa phương, nhất là 
người bản địa và dân tộc thiểu số tại các khu Di sản 
thế giới (5). 

3. Chính sách và những điều chỉnh pháp lý 
quốc gia tại Việt Nam 

Bảo đảm lợi ích và tinh thần làm chủ của người 
dân, nguyên tắc “dân thụ hưởng” và phát huy sức 
mạnh nội sinh của văn hóa là một chủ trương nhất 
quán trong định hướng và các chính sách của Đảng 
và Nhà nước Việt Nam. Nghị quyết Trung ương 5 
khóa VIII năm 1998 xác định “Xây dựng và phát 
triển kinh tế phải nhằm mục tiêu văn hóa, vì xã hội 
công bằng, văn minh, con người phát triển toàn 
diện”; và “giữ vững sự bình đẳng và phát huy tính 
đa dạng văn hóa của các dân tộc” (6). Tiếp nối chủ 
trương này, Nghị quyết số 33/NQ-TW khóa XI năm 
2014 nêu rõ nhiệm vụ “Xây dựng cơ chế để giải 
quyết hợp lý, hài hòa giữa bảo tồn, phát huy di sản 
văn hóa với phát triển kinh tế - xã hội... Phát huy 
các di sản được UNESCO công nhận” và “huy động 
sức mạnh của toàn xã hội nhằm bảo tồn, phát huy 
các giá trị văn hóa truyền thống, khích lệ sáng tạo 
các giá trị văn hóa mới, tiếp thu tinh hoa văn hóa 
nhân loại” (7). Tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 
2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại thời điểm 
đó tiếp tục chỉ rõ định hướng: “Phát huy vai trò chủ 
thể sáng tạo, chủ thể thụ hưởng văn hóa là nhân dân; 
tôn trọng và bảo vệ sự biểu đạt đa dạng của văn hóa, 
của người dân, các dân tộc, các vùng, miền; phát 

triển các phong trào văn hóa sâu rộng, thực chất; cải 
thiện điều kiện, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa 
của nhân dân, bảo đảm sự công bằng” (8). 

Việt Nam đã phê chuẩn Công ước Di sản Thế giới 
từ năm 1987 và liên tục cập nhật bổ sung các quy 
định trong văn bản pháp lý nhằm nâng cao tính phù 
hợp giữa hệ thống pháp lý quốc gia và quốc tế. Tiếp 
cận dựa trên quyền được cụ thể hóa trong Hiến pháp 
và các văn bản pháp luật của Việt Nam. Hiến pháp 
năm 2013 không chỉ xác định rõ quyền văn hóa là 
một quyền con người cơ bản (Điều 14), mà xác định 
cụ thể quyền văn hóa bao gồm đầy đủ các phương 
diện trong đó có các quyền tiếp cận, tham gia, thụ 
hưởng, sáng tạo, thực hành (Điều 41).  

Gần đây, Việt Nam đã ban hành Nghị định số 
109/2017/NĐ-CP ngày 21-9-2017 về bảo vệ và 
quản lý di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới ở 
Việt Nam, bổ sung và cập nhật các quy định liên 
quan tới việc tăng cường sự tham gia của cộng 
đồng địa phương trong quá trình quản lý và bảo vệ 
di sản thế giới. Lần đầu tiên, khái niệm cộng đồng 
tại các khu di sản thế giới đã được xác định rõ: 
“Cộng đồng là tập hợp những người đang sinh 
sống ổn định và lâu dài trong khu vực di sản thế 
giới và vùng đệm của khu vực di sản thế giới” (9) 
và được đề cập 12 lần trong các điều khoản quy 
định khác nhau. Đây là một cơ sở pháp lý quan 
trọng quy định rõ các yêu cầu về việc bảo đảm sự 
tham gia tích cực và ý nghĩa của cộng đồng trong 
toàn bộ quá trình đề cử, xác định di sản, xây dựng 
nội dung kế hoạch quản lý, đánh giá các nguy cơ 
tác động của các dự án phát triển, cũng như sự 
tham vấn rộng rãi trong quá trình xây dựng, điều 
chỉnh các quy chế bảo vệ di sản.  

Một bước tiến mới trong hệ thống pháp lý của 
Việt Nam gần đây là Luật Di sản văn hóa được 
Quốc hội ban hành ngày 23-11-2024 và có hiệu lực 
từ ngày 1-7-2025. Điểm mới đáng chú ý trong Luật 
Di sản văn hóa năm 2024 thể hiện ở việc xác định 
rõ chủ thể văn hóa là cộng đồng, cá nhân và nhóm 
cá nhân, đồng thời phân định rõ quyền, nghĩa vụ và 
trách nhiệm của các chủ thể văn hóa. Trước đây, 
Luật Di sản văn hóa năm 2001 (được sửa đổi, bổ 
sung năm 2009 gộp chung quy định về quyền và 
nghĩa vụ tại Điều 14, 15 và 16, nên chưa thể hiện 
rõ về quyền hay nghĩa vụ hoặc trách nhiệm: “Tổ 
chức, cá nhân có các quyền và nghĩa vụ sau đây: 1. 
Sở hữu hợp pháp di sản văn hóa; 2. Tham quan, 
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nghiên cứu di sản văn hóa; 3. Tôn trọng, bảo vệ và 
phát huy giá trị di sản văn hóa; 4. Thông báo kịp 
thời địa điểm phát hiện di vật, cổ vật, bảo vật quốc 
gia, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; 
giao nộp di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia do mình 
tìm được cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền nơi 
gần nhất; 5. Ngăn chặn hoặc đề nghị cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền ngăn chặn, xử lý kịp thời 
những hành vi phá hoại, chiếm đoạt, sử dụng trái 
phép di sản văn hóa” (Điều 14). Trong Luật Di sản 
văn hóa năm 2024, đã có sự phân biệt và quy định 
rõ ràng giữa quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của các 
chủ thể khác nhau đối với di sản văn hóa, và quy 
định chi tiết tại Điều 5 các quyền, nghĩa vụ và trách 
nhiệm của các chủ thể sở hữu di sản văn hóa: 
Quyền của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cộng đồng, gia 
đình, dòng họ, pháp nhân, cá nhân đối với di sản 
văn hóa (khoản 1, Điều 5); Quyền của chủ sở hữu 
di sản văn hóa (khoản 3, Điều 5); Quyền của cơ 
quan, tổ chức, đơn vị, cộng đồng, gia đình, dòng 
họ, pháp nhân, cá nhân quản lý di sản văn hóa 
(khoản 5, Điều 5). 

4. Kết luận 
Việc bảo đảm sự tham gia tích cực và có ý nghĩa 

của cộng đồng tại các khu di sản thế giới dựa trên 
cách tiếp cận quyền văn hóa không chỉ là yêu cầu 
mang tính nhân văn, mà còn là điều kiện tiên quyết 
để bảo tồn di sản một cách bền vững và có ý nghĩa. 
Trong bối cảnh hiện nay, khi nhiều khu di sản đang 
đối mặt với các áp lực từ phát triển du lịch, đô thị hóa 
và biến đổi xã hội, quyền văn hóa cần được đặt vào 
trung tâm của các chiến lược bảo tồn - không chỉ với 
tư cách là một giá trị cần được bảo vệ, mà còn là nền 
tảng để cộng đồng tiếp tục vai trò chủ thể văn hóa, 
duy trì thực hành và bồi đắp giá trị của di sản. 

Việt Nam có nhiều thuận lợi về điều kiện để thúc 
đẩy tiếp cận quyền văn hóa tại các khu Di sản thế 
giới. Về mặt pháp lý, Việt Nam đã và đang tham gia 
tích cực vào Công ước Di sản Thế giới cũng như các 
thiết chế quan trọng, như tham gia là một trong 21 
quốc gia thành viên Ủy ban Di sản Thế giới (nhiệm 
kỳ 2013-2017 và 2023-2027), đồng thời chủ trì và 
tích cực đóng góp cho việc định hình các chính sách 
quốc tế, nổi bật là Chính sách về việc lồng ghép quan 
điểm phát triển bền vững vào các quy trình của Công 
ước Di sản Thế giới (UNESCO, 2015). Cùng với quá 
trình hội nhập quốc tế sâu rộng, Việt Nam cũng 
không ngừng nỗ lực trong việc hoàn thiện hệ thống 

pháp lý quốc gia, quy định ngày càng rõ ràng hơn 
các phạm trù di sản thế giới và cộng đồng địa 
phương cùng với việc minh triết các khái niệm 
quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các chủ thể văn 
hóa khác nhau, thu hẹp khoảng cách giữa hệ thống 
pháp lý quốc gia và quốc tế trong lĩnh vực di sản thế 
giới. Đây là những nền tảng cơ bản cho việc quản lý 
và bảo vệ di sản thế giới, và hỗ trợ cho chiến lược 
bảo tồn di sản bền vững dựa vào cộng đồng. Khi 
người dân cảm thấy di sản gắn liền với sinh kế và 
bản sắc của mình, họ sẽ có động lực và trách nhiệm 
trong việc tham gia tích cực vào quá trình quản lý, 
bảo vệ và bảo tồn di sản 
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